
XÃ BA DINH
PHỤ LỤC

THỐNG KÊ NHU CẦU BỔ SUNG BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN ĐẾN NĂM HỌC 2030-2031        
(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày     /10/2025 của UBND xã Ba Dinh)
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I. MẦM NON

Mầm Non
Ba Giang 4 6 7 1 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 8 0 0 0 0 0 1

Mầm Non
Ba Dinh 9 15 16 1 9 9 9 10 10 10 20 20 20 22 22 22 1 2 2 2 0 0

II. TIỂU HỌC
Tiểu  học
 Ba Dinh 17 26 26 0 17 17 17 16 15 15 26 26 26 25 24 24 0 0 0 0 0 1

PTDTBT
TH&THCS
 Ba Giang

7 12 12 0 7 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0

III. THCS
THCS

Ba Dinh
- Ba Tô

10 19 26 2 10 11 11 11 12 11 21 21 21 21 23 21 2 0 0 0 2 0

PTDTBT
TH&THCS
 Ba Giang

4 9 9 0 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0

TỔNG
 (I+II+III) 51 87 96 4 51 52 52 52 52 51 94 94 94 95 96 95 3 2 2 2 2 2
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